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Những loài lúa trồng hiện nay của thế giới là do sự tiến hóa lâu đời, hàng triệu năm, của những loài lúa nguyên thủy cùng thủy tổ vào lúc quả địa cầu Gondwanaland còn nguyên vẹn. Sau khi địa cầu tách rời nhau, cây lúa nguyên thủy được phân phối khắp thế giới: đặc biệt Châu á, Tây Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Tân Guinea (Chang, 1976). Tuy nhiên, cây lúa này chỉ tiếp tục phát triển, tiến hóa do con người chăm sóc, thuần dưỡng để trở nên lúa trồng ở châu Á và châu Phi. ở châu Á, nhiều chuyên gia đồng ý rằng nguồn gốc của cây lúa trồng có thể xuất phát từ nhiều vùng khác nhau và cùng một lúc cách đây độ 8.000 năm, hoặc sớm hơn trong nền văn hóa Hòa Bình. Các vùng đó có thể là: vùng đông bắc Ấn Độ dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, vùng biên giới Miến Điện và Thái Lan, Lào và vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc.  
Cây lúa có tầm quan trọng rất lớn cho vấn đền an ninh lương thực, sức khoẻ con người và tình trạng môi trường địa cầu từ 5, 6 ngàn năm trước và còn tiếp tục liên hệ đến các thế hệ sau này. Hiện nay, lúa gạo còn là thức ăn chính và cung cấp nhiều năng lượng trong thức ăn hàng ngày của hơn 3 tỉ người hoặc hơn phân nửa dân tộc trên thế giới. Hơn nữa, lúa gạo còn cung cấp việc làm cho hàng trăm triệu người ở cả các nước đã phát triển và đang phát triển, từ thôn quê đến thành thị. Nhưng lúa gạo lại gắn liền với tình trạng nghèo đói hiện nay ở nhiều nước chậm tiến, đặc biệt ở vùng Nam Á. Thật vậy, trong 2003, thế giới còn hơn 840 triệu người thiếu đói, mà trong đó người ăn cơm gạo ở châu Á chiếm hơn 50%. Như thế, có phải càng bám víu sâu đậm vào ngành trồng lúa, các dân tộc nhứt là ở nông thôn càng nghèo khó, nếu không có chính sách nâng đỡ?

Cuộc Cách Mạng Xanh trên giới vào giữa thập niên 1960s đến giữa 1990s đã giúp sản lượng lúa gạo tăng gia đáng kể và làm cho nhiều nước thoát khỏi nạn đói kém, vì nhờ hội đủ đồng bộ những yếu tố sản xuất căn bản như lúa giống cải thiện, phát triển hệ thống thủy nông và sự hiện diện của chất hóa học nông nghiệp ở thị trường, bên cạnh các chính sách quốc gia và cơ chế quản lý hữu hiệu. Tuy nhiên, Cuộc Cách Mạng cũng mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường, xói mòn đa dạng sinh học và sức khoẻ con người vì lạm dụng các thuốc sát trùng và diệt cỏ và sự khống chế của số ít giống lúa cao năng trong canh tác.   

Cây lúa có đời sống rất đa dạng trên khắp thế giới, được trồng từ bắc vĩ tuyến 53(N (Amur River ở biên giới Nga và Trung Quốc) đến vùng xích đạo và nam vĩ tuyến 40(S ở Argentina. Lúa còn được trồng từ vùng dưới mực nước biển 3 m cho đến cao độ 2.700 m (FAO, 2003). Cây lúa còn có thể thích ứng với các vùng sinh thái khác nhau mà đa số các loại cây thực phẩm khác không thể làm được (ngoại trừ khoai môn, fonio) - có thể sống trong nước ngập lụt, nước mặn, trên đất phèn, sinh tồn lâu dài ở các vùng nước sâu (lúa nổi), phát triển bình thường trong khí hậu lạnh đến 10oC và chịu đựng khí hậu nóng bức ở gần vùng sa mạc với nhiệt độ 50oC. Lúa là một màu duy nhứt được trồng hàng ngàn năm trên cùng một thữa ruộng, nhưng vẫn có tiềm năng sản xuất không bị sút giảm vì nhờ điều kiện sinh hóa của đất ngập nước.

1.

TầM QUAN TRọNG CủA CÂY LúA 

Lúa gạo là đời sống, biểu tượng cho nền văn minh của nhiều dân tộc trồng lúa. Truyền thống văn hóa với sự hiện diện của lúa gạo đã ăn sâu vào tận cội nguồn của nhiều dân tộc trên thế giới. Cây lúa đã đóng góp vào sự sinh tồn của những dân tộc gắn liền với loại thảo mộc ngoại lệ và quí báu này. Có hàng triệu sinh mạng phải bị oan uổng vì những nạn đói trầm trọng do con người hoặc thiên tai gây ra, đã có lúc hoành hành dữ dội tại một số nước ở châu Á. Có nhiều chính phủ dân chủ bị sụp đổ và những cơn bạo động xã hội xảy ra vì các cơn sốt giá cả lúa gạo trên thị trường do khí hậu bất thường, quản lý yếu kém hoặc thao túng của những con buôn chợ đen. Cây lúa còn là chủ nhân của hàng triệu việc làm, đã góp phần rất lớn vào thịnh suy của nhiều xã hội; ngoài ra, còn giúp bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên, môi trường đất nước, nếu được quản lý tốt bởi con người. 

1.1.
Lúa và nền văn hóa: Cây lúa đã xuất hiện lâu đời trong nhiều xã hội trên thế giới nên đã gắn liền với đời sống và văn minh của nhiều dân tộc; do đó có nhiều nền văn minh lúa trên thế giới. Sự hiện diện của nhiều dân tộc với nền văn minh lúa đã phong phú hóa các nền văn hóa xã hội hoàn cầu. Mỗi dân tộc, ngay cả mỗi sắc tộc có nền văn hóa riêng rẽ, màu sắc cá biệt, làm cho các nền văn hóa lúa trở nên đa diện đa màu. Lúa gạo hiện diện trong các lễ lộc cổ truyền, hội lễ tôn giáo, tập tục, văn chương dân tộc, thơ phú, họa phẩm, ca nhạc, và dĩ nhiên trong nhà bếp của mọi gia đình của các nước dùng lúa gạo làm thức ăn căn bản. Các loại gạo nếp còn được dùng để chế tạo thành rượu để uống và nấu thành xôi hoặc làm bánh cho nhiều lễ hội. Các loại gạo thơm rất quý vì hiếm và giá cao, nên chỉ có giới thượng lưu và vua chúa mới có khả năng dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Các giới trung lưu và nghèo khó chỉ dùng gạo thơm trong những dịp đặc biệt như những ngày lễ hội hoặc tiếp đãi khách quí.

Những lễ hội thông thường nhất là các lễ tổ chức khởi đầu mùa lúa hoặc sau khi thu hoạch của các nông dân trồng lúa. Các buổi lễ lâu đời nhất còn được ghi nhận trong sách sử của Trung Quốc. Vào khoảng 2.800-2.700 trước Công Nguyên (tr CN), Vua Thần Nông của Tàu đã dự lễ gieo hạt giống ngũ cốc: lúa, lúa mì, khoai lang và hai loại hạt kê (millet) (de Candolle, 1882). Nhà vua tự tay gieo hạt giống và sau đó các quần thần tiếp tục gieo hạt để mở đầu cho vụ mùa mỗi năm. Cũng vậy, lúa gạo được dùng trong rất nhiều buổi lễ hội ở ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nhựt bổn, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan... ở Việt Nam, lễ Tịch Điền đã được tổ chức từ triều đại Hùng Vương, cách nay độ 2.700 năm đến Lê Hoàn vào đầu thế kỷ XI, triều Nguyễn vào thế kỷ XIX và đầu XX. Các lễ hội lúa gạo cũng là những dịp để tăng cường sự liên đới trong xã hội nông thôn, gồm có các cuộc thăm viếng gia đình, bạn bè, những trò chơi, thể thao và ngay cả cho giới thanh niên, thanh nữ có cơ hội gặp gỡ và tình tự. ở Miền Nam, vào mùa cấy, có những cuộc thi đua hò hát và những tiếng hò nương theo gió vang vội khắp đồng quê. ở Âu Mỹ, trong các lễ cưới  khách tham dự rải hạt gạo vào cô dâu chú rễ để cầu chúc họ được nhiều hạnh phúc và bền lâu, v.v.  Xem thêm Phụ Bản 1: Hạt Gạo Và Các Lễ Hội Trên Thế Giới.

1.2.
Lúa và an ninh lương thực 

Lúa gạo là thực phẩm chính của hơn phân nửa dân tộc trên thế giới và cung cấp hơn 20% tổng năng lượng hấp thụ hàng ngày của nhân loại. Riêng hơn 2 tỉ người châu Á, lúa gạo cung cấp từ 50 đến 70% năng lượng thực phẩm cho họ. Khẩu phần hàng năm cho mỗi đầu người của vùng này từ 60 đến 200 kg gạo (Xem thêm Phụ Bản 2: Tiêu thụ gạo của mỗi đầu người mỗi năm trên thế giới). Ở Á Châu và nhiều nơi trên thế giới, cơm là thức ăn căn bản của các bữa ăn hàng ngày. Gạo và phó sản còn dùng để chế biến thành thức ăn, sản phẩm khác như bánh, bún, bột, thức ăn nhanh, dầu, hoặc các thức uống... Hiện nay lúa gạo càng trở nên phổ biến sâu rộng ở châu Mỹ, Trung Đông và nhất là châu Phi vì lúa gạo được xem như thực phẩm lành mạnh cho sức khoẻ, ngon và thích hợp cho đa dạng hóa các bữa ăn hàng ngày. Hơn nữa, hạt lúa nhờ có hai vỏ cứng - trấu trên và trấu dưới, chứa nhiều chất silicon, nên giúp cho sự tồn trữ được lâu dài hơn các loại thức ăn khác trong điều kiện khí hậu bình thường. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho các chương trình an ninh lương thực quốc gia được hữu hiệu hơn. Về phương diện kinh tế, sức tồn trữ lâu dài của hạt lúa làm cho một số nông dân ưa thích trồng loại thảo mộc này hơn các loại cây khác, vì họ có thể giữ lúa lâu dài hơn khi giá lúa xuống thấp, để chờ đợi cơ hội thuận tiện mới bán ra. Còn các loại cây thực phẩm khác như lúa mì, bắp, trái cây, rau quả là những nông sản dễ bị hư hỏng nhanh, nên phải giải quyết thị trường càng sớm càng tốt, nếu thiếu phương tiện tồn trữ thích ứng như phòng lạnh hoặc kỹ nghệ biến chiến ở địa phương. 

Hạt gạo chứa tinh bột (80%), một thành phần chủ yếu cung cấp nhiều năng lượng; protein (7,5%); nước (12%); vitamin và các chất khoáng (0,5%) cần thiết cho cơ thể. Chất tinh bột chứa trong hạt gạo dưới hình thức carbohydrate (carb) và trong con người dưới dạng glucogen, gồm loại carb đơn giản như chất đường glucose, fructuose, lactose va sucrose; và loại carb hỗn tạp là một chuỗi phân tử glucose nối kết nhau chứa nhiều chất sợi. Tinh bột cung cấp phần lớn năng lượng cho con người. Gạo chứa bách phân carb rất cao từ 23,3 đến 25,5 gram trong mỗi 100 gram cơm. Do đó, 90% năng lượng gạo cung cấp do carb. Trong tinh bột có hai thành phần - amylose và amylopectin. Hai loại tinh bột này ảnh hưởng rất nhiều đến hạt cơm sau khi nấu, nhưng không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng. Hạt gạo có nhiều chất amylose sẽ làm cho hạt cơm cứng hơn và hạt chứa ít amylose, nghĩa là nhiều amylopectin cho cơm dẽo nhiều hơn. Nếp chứa từ 0-10% amylose (hay 10-100% amylopectin) là thức ăn chính của người Lào, người Thái ở vùng Đông Bắc Thái Lan và nhiều dan tộc thiểu số ở các vùng núi. Gạo Japonica có từ 14-16% amylose làm cơm dẽo và dính nhau, là thức ăn căn bản của người Nhựt Bổn, Đại Hàn, Bắc Triều Tiêm. Gạo thơm thường có 21-23% amylose nên gạo không dẽo lắm mà cũng không cứng lắm sau khi nguội, ngoại trừ gạo Basmati với hạt cơm rời nhau. Các loại gạo thông thường có khoảng 25-26% amylose. Nhiều loại lúa có amylose cao như IR8 với 28% amylose hoặc cao hơn, làm hạt cơm nguội cứng lại và khó ăn.   

Hạt gạo là loại thức ăn dễ tiêu hóa và cung cấp loại protein tốt cho con người. Chỉ số giá trị sử dụng protein thật sự của gạo là 63, so sánh với 49 cho lúa mì và 36 cho bắp (Chandler, 1979) (căn cứ vào protein của trứng là 100). Chất protein cung cấp các phân tử amino acid để thành lập mô bì, tạo ra emzym, kích thích tố và chất kháng sinh. Ngoài ra, cũng giống như các loại ngũ cốc khác, lúa gạo không chứa các loại vitamin A, C hay D; nhưng có vitamin thiamin (B-1), riboflavin (B-2), niacin, vitamin E, ít chất Fe và Zn và nhiều chất Mg, P, K, Ca (Bảng 1).

Rất tiếc hạt lúa khi xay chà thành gạo mất một phần carb, protein, vitamin và các chất khoáng vi lượng quan trọng. Sau khi xay chà, gạo vẫn còn giữ nhiều chất protein so với các loại ngũ cốc khác; tuy nhiên chất protein thô của hạt lúa kém hơn (Bảng 1). Lysine là loại amino acid bị giới hạn lớn nhất, nhưng cấu tạo 4% của protein gạo, gấp đôi so với bắp không vỏ. Các amino acid khác như theonine và methionine cũng cao hơn ngũ cốc khác, dù thế các loại amino acid này cũng không đủ cho nhu cầu hàng ngày của con người, nên cần phải cung cấp thêm (Chandler, 1979). Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo dùng gạo lức để ăn hàng ngày, nhưng rất ít người áp dụng vì hạt gạo lức không thích hợp cho tồn trữ lâu dài như hạt lúa, cũng như hạt chứa nhiều chất dầu trong cám dễ sinh ra vị hôi, có hại cho sức khoẻ nếu giữ lâu. Ngoài ra, ăn nhiều gạo lức có thể làm cho bao tử khó chịu. Ăn cơm trắng lâu ngày đã trở thành thói quen của đa số dân chúng châu á. Một số dân tộc khác như miền Nam ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Ghana lại thích dùng loại gạo hấp có nhiều chất bổ dưỡng hơn gạo trắng. 

Vì thế các nước dùng lúa gạo hàng ngày mà không bổ túc thêm các loại thức ăn khác thường thiếu chất protein (cho trẻ con) làm cho số tử vong cao; thiếu vitamin A ở phần lớn trẻ con gây ra bệnh mù mắt; thiếu chất sắt gây ra bệnh thiếu máu (anaemias) ở trẻ con từ 5-12 tuổi và phụ nữ trong thời kỳ thai nghén; thiếu chất iod gây bệnh bướu cổ; thiếu một số chất khác như thiamin, riboflavin thường xảy ra ở những vùng ăn gạo trắng hơn là vùng ăn gạo hấp và gây ra bệnh phù thũng (Beriberi) (Juliano, 1993), và thiếu chất kẽm. Do đó, trong các chương trình phát triển và an ninh lương thực lúa gạo không thể quên chú ý đến chất lượng của lúa gạo liên hệ đến sức khoẻ con người.

Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng của ngũ cốc chính cho 100 g hạt ăn được ở ẩm độ 14%

	Tính chất
	Gạo lức
	Lúa mì
	Bắp
	Lúa 

miến
	Kê



	Năng lượng (j)
	1.400
	1.360
	1.460
	1.340
	1.490

	Protein thô (g)
	7,3
	10,6
	9,8
	8,3
	11,5

	Chất béo thô (g)
	2,2
	1,9
	4,9
	3,9
	4,7

	Tro thô (g)
	1,4
	1,4
	1,4
	2,6
	1,5

	Tổng cộng chất sợi (g)
	3,3
	10,5
	9,0
	13,8
	8,0

	Chất sợi có thể hòa tan (g)
	(1,3)
	(2,7)
	(1,3)
	(2,7)
	(2,3)

	Carbohydrate (g)
	71,1
	61,6
	60,9
	57,4
	64,6

	Tinh bột (g)
	69,1
	61,8
	59,3
	50
	60

	Phitic acid (g)
	0,9
	1,0
	0,9
	1,0
	0,5

	Tannin (g)
	0,01
	0,4
	0,4
	1,6
	0,6

	

	Vitamine A (mg retinol)
	0
	0,02
	0,045
	0
	0

	Thiamin (mg)
	0,40
	0,43
	0,37
	0,22
	0,40

	Riboflavin (mg)
	0,04
	0,11
	0,19
	0,13
	0,27

	Niacin (mg)
	4,2
	5,5
	3,3
	2,8
	4,4

	Pantothenic acid (mg)
	1,4
	0,93
	0,91
	1,2
	0,80

	Pyridoxin (mg)
	0,5
	0,32
	0,60
	0,60
	0,38

	Folate (ug)
	19
	40
	18
	20
	80

	Vitamine C (mg)
	0
	0
	0
	Vết nhỏ
	0

	Vitamine E (mg)
	0,65
	1,42
	0,72
	0,17
	0,17

	

	Calcium (mg)
	32
	27
	7
	28
	8

	Iron (mg)
	3
	4
	3
	4
	3

	Magnesium (g)
	137
	124
	122
	147
	107

	Phosphorus (mg)
	320
	306
	208
	272
	268

	Potassium (mg)
	214
	347
	275
	331
	184

	Sodium (mg)
	7
	2
	34
	6
	5

	Zinc (mg)
	2
	3
	2
	2
	2


Nguồn: Juliano, 2003.

1.3.
Lúa và việc làm: Ngành sản xuất lúa gạo không những cung cấp nguồn năng lượng lớn mà còn cung cấp công việc làm cho quần chúng ở nông thôn và các giới liên hệ. Lúa gạo đã và đang tạo ra việc làm cho hàng trăm triệu người trên thế giới, từ công tác sản xuất hạt giống, làm đất, gieo mạ, trồng lúa, chăm sóc, tưới tiêu, bón phân cho đến thu hoạch. Cũng vậy, giai đoạn hậu thu hoạch, như đập lúa, phơi sấy, xay chà, tồn trữ, biến chế thành những sản phẩm có giá trị cao, thương mại, và các ngành nghề hỗ trợ nông nghiệp cung cấp thêm hàng triệu công ăn việc làm khác.   

1.4.
Lúa và môi trường: Hệ thống sản xuất lúa gạo còn cống hiến cho việc bảo tồn đất và nước trong thời gian lâu dài. Các kỹ thuật làm bờ bao, làm bằng mặt đất và đánh bùn trong canh tác lúa giúp đất giữ được nước lâu dài, không bị chảy tràn hoặc thẩm thấu vào lòng đất. Những kỹ thuật này và quản lý trồng lúa bậc thang giúp kiểm soát sự xói mòn đất đai, di chuyển chất bùn, trong khi đó làm dễ dàng cho hoạt động làm đất, diệt cỏ, làm tăng gia các chất dinh dưỡng sẵn sàng cho sử dụng và tránh phần nào ảnh hưởng của nắng hạn hoặc lụt lội. Đồng ruộng còn giữ vai trò quan trọng trong việc khai khẩn đất mới, đặc biệt những vùng đất đai có vấn đề như đất mặn, đất phèn và đất than bùn vì cây lúa là loại cây duy nhứt có thể chịu đựng điều kiện môi trường khắc nghiệt như thế mà thôi.

1.5.
Lúa và đa dạng sinh học: Đa dạng sinh học và đa loại hóa nông nghiệp nâng cao một cách triệt để tiềm năng của nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các hệ thống khai thác hữu hiệu, gồm canh tác lúa. Các hệ thống ruộng lúa và nuôi cá tôm cũng như nuôi vịt ở các ruộng lúa cũng cung cấp thêm protein, vitamine và các chất khoáng trong thức ăn của con người. Hệ thống trồng lúa còn sản xuất một loại năng lượng tái sử dụng từ các phó sản trấu, rơm rạ; hoặc chế biến phân compost, thức ăn gia súc, vật dụng xây cất, v.v.; và đóng một vai trò quan trọng lưu giữ chất Carbon trong đất. Ngoài đóng góp tạo công việc làm, ruộng lúa còn cống hiến cho nhân loại những phong cảnh thiên nhiên đẹp, xanh mát thu hút các cuộc du lịch sinh học và nơi giải trí lành mạnh cho dân thành thị; cho nên đóng góp bằng nhiều cách vào sự thịnh vượng của đồng bào  nông thôn. Thật đáng tiếc rằng đa số nông dân trồng lúa trên thế giới vẫn còn nghèo khó!   

1.6.
Năm Lúa Gạo Quốc Tế: Lúa gạo là một loại thực phẩm hàng đầu trong các chiến lược chống nạn đói kém, nghèo khổ và bệnh tật, nhưng cũng góp phần to lớn vào phong phú đa dạng sinh học và thành tố thiết yếu của gia tài văn hóa bản địa và thế giới. Nhưng gần đây, sản xuất lúa gạo thế giới đang đối diện với một số vấn đề cấp bách. Dân số tiếp tục gia tăng, nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên đất, nước và lao động (di cư vào thành thị) suy giảm, và mức độ sản xuất lúa từ từ chậm lại. Cuộc Cách Mạng Xanh trong các thập niên vừa qua đã làm giảm bớt sức ép của đói khát, nhưng gần đây các lợi ích này đang ngừng đọng; trong khi nạn ô nhiễm đất, nước và không khí đang tiến đến mức lo ngại. Thêm vào đó, sự đầu tư vào các ngành nghiên cứu lúa gạo và phát triển hệ thống thủy lợi ở cấp quốc gia cũng như trên thế giới đang bị sút giảm rõ rệt. Kỹ thuật làm tăng năng suất tiềm thế của lúa trong hơn 3 thập niên qua không đạt được tiến bộ lớn đáng kể. Lúa IR8 còn được gọi là lúa Thần Nông 8 vẫn còn chiếm địa vị quán quân về năng suất mỗi vụ trong ngành trồng lúa từ 1966 đến nay. Các thử thách này không thể đối phó riêng rẻ bởi một cơ quan hoặc tổ chức duy nhứt nào để đi đến thành công mà cần sự hợp tác và liên đới chặt chẽ của tất cả các giới liên hệ trên thế giới. 

Vì thế, phiên họp thứ 31 của Hội Nghị FAO (hai năm một lần) vào ngày 13-11-2001 đã chấp nhận Quyết Định lấy năm 2004 làm Năm Lúa Gạo Quốc Tế và yêu cầu Tổ Chức FAO trao chuyển Quyết Định này đến Tổng Thư Ký của Liên Hiệp Quốc (LHQ) để tuyến bố Năm Lúa Gạo trên diễn đàn quốc tế. Vào ngày 16-12-2002, phiên họp thứ 57 hàng niên của Hội Đồng Khoáng Đại LHQ tuyên bố năm 2004 là Năm Lúa Gạo Quốc tế (Năm LGQT) và yêu cầu Tổ Chức FAO giúp thực hiện Năm LGQT với sự hợp tác của các cơ quan quốc tế liên hệ, các cơ quan phi chính phủ và lãnh vực tư nhân.  Sự tuyên bố của LHQ về Năm LGQT là kết quả của những nỗ lực liên tục từ 1999 của ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC) thuộc tổ Chức FAO và Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Tế (IRRI), với nhiệt tình hỗ trợ đặc biệt của nước Philippines và 43 quốc gia khác trên thế giới gồm cả Việt Nam.

Sự tuyên bố về Năm LGQT, một loại màu mà thôi, là hiện tượng duy nhứt trong lịch sử của LHQ.  LHQ đã nhìn nhận rằng “Cần tập trung sự chú ý của thế giới vào vai trò của cây lúa trong cung cấp an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển đồng thuận quốc tế, gồm cả các mục tiêu đề ra trong Tuyên Bố Thiên Niên Kỷ  vào năm 2000.”  

Do đó mục đích chính của Năm LGQT, trong ngắn hạn, là làm tăng gia hiểu biết của thế giới về các khó khăn, thử thách và những cơ hội sẵn có của ngành sản xuất lúa gạo cũng như sự liên hệ của thực phẩm này đến tình trạng an ninh lương thực, nghèo khó, bền vững sản xuất và lành mạnh môi trường trên thế giới. Trong tầm trung và dài hạn, mục tiêu của Năm LGQT nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các nước tiến bộ cho các lãnh vực nghiên cứu và phát triển, và các nước trồng lúa thực hiện các chương trình và dự án giải quyết các khó khăn nhằm tăng gia sản xuất, cải tiến năng suất của lúa một cách lâu dài, cải tiến lợi tức và thịnh vượng của nông dân trong khi bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ sắp tới. 

FAO/Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC), các cơ quan quốc tế liên hệ và nhiều nước đã long trọng đón tiếp Năm LGQT, qua hình thành các ủy Ban Tổ Chức Năm LGQT ở cấp quốc gia, cấp vùng và thế giới để thực hiện các hoạt động chào mừng Năm Lúa Gạo này.  Ông Tổng Giám Đốc FAO, Jacques Diouf, đã tuyên bố năm 2004 là Năm LGQT tại phiên họp của Hội Đồng Khoáng Đại LHQ ở New York vào ngày 31-10-2003. Tổ Chức FAO cũng đã tổ chức phát động chiến dịch Năm LGQT vào ngày 12-2-2004 ở thành phố Rome, nước ý. Hầu hết các nước trồng lúa, gồm một số nước tiến bộ như Nhựt Bổn, Đại hàn, Úc, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, hưởng ứng vào biến cố đặc biệt này một các thích thú, qua nhiều hình thức: hội lễ; thi đua hội họa, khoa học, nấu ăn; hội họp; seminars; triển lãm; hoạt động thanh thiếu niên, học đường, ấn hành tem Năm LGQT, phát động các dự án phát triển... Ở Việt Nam, Ủy Ban Tổ Chức Năm LGQT đã được thành lập với sự tham dự của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, FAO, IRRI và các cơ quan liên Chính Phủ liên hệ, tổ chức Hội Thảo ở Thành Phố Hồ Chí Minh vào tháng 10-2004.  
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57/162. International Year of Rice, 2004




The General Assembly,

Recalling resolution 2/2001 of the Conference of the Food and Agriculture

Organization of the United Nations,1

Noting that rice is the staple food of more than half of the world’s population,

Affirming the need to heighten awareness of the role of rice in alleviating

poverty and malnutrition,

Reaffirming the need to focus world attention on the role that rice can play in

providing food security and eradicating poverty in the attainment of the

internationally agreed development goals, including those contained in the United

Nations Millennium Declaration, 2

1. Decides to declare the year 2004 the International Year of Rice;

2. Invites the Food and Agriculture Organization of the United Nations to

facilitate the implementation of the International Year of Rice, in collaboration with Governments, the United Nations Development Programme, Consultative Group on International Agricultural Research centres and other relevant organizations of the United Nations system and non-governmental organizations.

76th plenary meeting

16 December 2002

_______________

1 See Report of the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Thirtyfirst

Session, Rome, 2–13 November 2001 (C 2001/REP).

2 See resolution 55/2.

Tạm dịch: 

Quyết Định chấp thuận bởi Hội Đồng Khoáng Đại

57/162. Năm Lúa Gạo Quốc Tế, 2004

Hội Đồng Khoáng Đại,

Ghi nhớ Quyết Định 2/2001 của Hội Nghị của Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế,

Ghi nhận rằng lúa gạo là thức ăn căn bản của hơn phân nửa dân tộc thế giới,

Xác nhận nhu cầu cảnh giác cao độ của vai trò lúa gạo trong giảm nghèo và thiếu dinh dưỡng,

Tái xác nhận nhu cầu thu hút chú ý thế giới về vai trò lúa gạo trong cung cấp an ninh thực phẩm và xóa nghèo để đạt đến các mục tiêu phát triển quốc tế đồng thuận, gồm cả Tuyên Bố Thiên Niên Kỷ Liên Hiệp Quốc,

1. Quyết định tuyên bố năm 2004 là Năm Lúa Gạo Quốc Tế;

2. Mời Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế làm dễ dàng thực hiện Năm Lúa Gạo Quốc Tế, phối hợp với các Chính Phủ, Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc, Nhóm Tham Vấn về Các Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Nghiệp và những tổ chức liên hệ khác của hệ thống Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ.

Cuộc họp khoáng đại thứ 76

16 tháng 12 2002




2.

XếP LOạI CÂY LúA quốc tế 
Cây lúa trồng thuộc họ Poaceae (Graminea hay họ Hoà Bản), phụ họ Pryzoideae, tộc Oryzae, dòng Oryza, và loài Oryza sativa và Oryza glaberrima. Loài Oryza sativa là lúa trồng ở châu á và Oryza glaberrima lúa trồng ở châu Phi. Ngoài ra, còn có 20 hoặc nhiều hơn loài lúa dại sống rải rác trên thế giới như Đông Nam Á, Nam Á, Úc Châu, New Guinea, Phi Châu, Trung và Nam Mỹ (Bảng 1). Sự xếp loại cho cây lúa trải qua một thời gian gần 200 năm, với rất nhiều tranh luận giữa các nhà nghiên cứu vì không có một hệ thống xếp loại duy nhứt được đặt ra. Do đó, có nhiều loài lúa dại được xếp cùng tên hoặc lẫn lộn nhau, tùy theo các nhà nghiên cứu, ngoại trừ hai loài lúa trồng (sativa và glaberrima) và 7 loài lúa dại (australiensis, eichingeri, latifolia, minuta, schlechteri, ridleyi và brachyantha) (Nayar, 1973). Chẳng hạn, loài spontanea và perennis được xem như rất gần với lúa trồng sativa; nên có tên đổi rất thường: loài oryza dưới dạng spontanea, hàng niên, xem như một loài độc lập O. fatua, hay O. sativa var. fatua hoặc O. rufipogon (Sampth, 1962). Loài đa niên O. perennis đươc xem như O. rufipogon Griff và loài hàng niên như O. nivara Sharma et Shastry. 

Vào 1753, ông Lineaeus, người đầu tiên đã mô tả và xếp loài lúa sativa trong dòng Oryza. Pilger (1915) tìm được và mô tả loài thứ hai, schlechteri từ mẩu thu thập được bởi Schlechter vào năm 1907 ở miền bắc Tân Guinea (Nayar, 1973).  Bà Prodoehl (1922) đã viết bản thảo chi tiết cho giống lúa này và 17 loài được mô tả khá chi tiết.  Sau đó, dòng Oryza được đặc biệt quan tâm đến với rất nhiều chi tiết bởi nhiều nhà nghiên cứu, như Roscheviez (1931), Chevalier (1932), Sasaki (1935), Morinaga (1943), Chatterjee (1948), Sampath (1961, 1962, 1964), Tateoka (1962, 1963, 1964), Chang (1964), Shastry 1965, và Sharma và Shastry (1965, 1971), Sharma (1973) và Nayar (1973). Trong đó, ông Morinaga (1943, 1954) là người đầu tiên đã sử dụng kỹ thuật phân tích genome để định danh các lúa dại. Công trình nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học này (sự tiếp hợp của các nhiễm sắc thể giống nhau) đã giúp sự phân tích các loài lúa được chính xác hơn (Bảng 1).

Lúa dại xuất hiện rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới và thường ở những vùng có trồng lúa. Các loại lúa dại, còn gọi là lúa ma hay lúa đỏ, xâm nhập vào các ruộng lúa sạ, hoặc sống ở bờ, mương nước, vùng đất hoang vu và ở các đầm lầy, nước ngập.  Lúa dại và lúa trồng có những đặc tính rất khác nhau về nơi sinh sống, bản thân cây lúa và sự phát triển. Lúa dại thường có các đặc tính nổi bật như: tự thụ tinh bán phần, thụ phấn chéo cao, hạt chín sớm, không đều và dễ rụng, mức quang cảm cao, hưu miên dài và mọc mầm không đồng đều. Trong khi lúa trồng có năng suất cao hơn và ổn định, tự thụ phấn cao, hạt chín đều và ít rụng, ít hưu miên, quang cảm thay đổi từ ít đến nhiều tùy theo môi sinh và lề lối canh tác và mọc mầm đều đặn (Bảng 2). Thông thường lúa dại được phân làm hai loại (Nayar, 1973):

· Lúa dại đa niên là loại cây lúa nước sống nhiều vùng khác nhau, cây thẳng và bông lúa nhánh thưa, mang các hạt lúa mỏng, xéo nghiêng và đỉnh hạt có đuôi. Bao phấn chỉ bằng hai phần ba hoặc hơn của chiều dài bông lúa.  Lúa dại này cũng giống như rufipogon đa niên.

· Lúa dại hàng niên là cây lúa thẳng đứng hoặc oằn cong, mang các gié lúa với hình dạng và kích thước khác nhau. Các hạt lúa có chiều dài và hình dạng khác nhau, nhưng thường dài hơn rộng và hầu hết có đuôi. Bao phấn của chúng chỉ bằng phân nửa hoặc ngắn hơn của chiều dài hoa lúa. Lúa dại này giống như rufipogon hàng niên.

Bảng 1: Các loài lúa Oryza, nhiễm sắc thể, nhóm genome và sự phân bố

	Loài lúa Oryza

	X=12
	Nhóm genome
	Phân bố

	O. alta Swallen
	48
	CCDD
	Trung và Nam Mỹ

	O. australiensis Domin
	24
	EE
	Châu úc

	O. barthii Chev

(O. breviligulata)
	24

24
	AGAG
FF
	Tây và Đông Phi châu

Tây và Trung châu Phi

	O. brachyantha A. Chev. & Roehr.
	24, 48
	CC, BBCC
	Tây, Đông và Trung Phi châu

	O. eichingeri A. Peter 
	24
	AGAG
	Đông và Tây Phi châu

	O. glaberrima Steud.
	48
	CCDD
	Tây Phi châu

	O. grandiglumis (Doell) Prod.
	48
	CCDD
	Nam Mỹ

	O. granulata Ness & Arn. Ex Hook f.
	24
	ACUACU
	Trung và Nam Mỹ

	O. glumaepatula Steud. (O. perennis subsp. cubensis)
	48

24
	CCDD

AA
	Châu Phi
Trung và Nam Mỹ

	O. latifolia Desv.
	24
	A1A1
	Châu úc, Trung và Nam Mỹ

	O. longiglumis Jansen
	48
	MMRR+
	Đông Nam á, Nam Trung Quốc, New Guinea

	O. longgistaminata A. Chev. & Roehr

(O. barthii)
	24
	AA
	Châu Phi

	O. meridionalis N.Q. Ng
	
	
	

	O. meyeriana (Zoll. & Morrill ex Steud.) Baill
	48

24

24


	BBCC

AA

CC
	Đông Nam châu á 

Nam và Đông Nam á và Nam Trung Quốc

Nam và Đông Nam á và Nam Trung Quốc, New Guinea



	O. minuta J.S. Presl ex C.B. Presl.
	48, 24
	BBCC, BB


	Châu Phi, Philippines

	O. nivara Sharma & Shastry (O. fatua, O. sativa f. I)
	48, 24
	AA

AA
	Đông Nam châu á,

Nam và Đông Nam á và Nam Trung Quốc

	O. officinalis Wall. ex Watt
	24
	AA
	Châu á

	O. punctata Kotschy ex Steud.
	24
	BB
	New Guinea, Châu Phi

	O. ridleyi Hook f.
	48
	MMRR+
	Đông Nam á

	O. rufipogon W. Griffith (O. perennis, O. fatua, O. perennis subsp. balunga)
	24
	AA
	Đông Nam á và Nam á

	O. sativa L.
	24
	AA
	Nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới

	O. schlechteri Pilger
	24
	SS
	New Guinea 


Nguồn: Chang, 1985, Sharma, 1973 và Watanabe, 1979.

Bảng 2: Đặc tính thích ứng của cây lúa trồng và lúa dại

	Đặc tính


	Lúa trồng
	Lúa dại

	Chỗ cây mọc
	Điều khiển bởi người trồng,

Cây lúa cho hạt
	Tự sống ở đầy lầy,

Cây cho hạt bất định 

	Chỗ đặc biệt
	Cung cấp bởi người, cày cấy, làm cỏ, tưới nước, bảo vệ
	Tự sinh tự hủy

	Cách thích ứng
	Năng suất cao và ổn định
	Chịu đựng khó khăn, có khả năng sinh tồn và cạnh tranh 

	Phân phối tài nguyên
	Chủ yếu cho sản xuất hạt
	Tùy sách lược sản xuất nhiều hay ít

	Sinh sản
	Tự sinh sản hoặc trồng hàng niên 
	ít hay nhiều tùy theo sách lược

	Thụ phấn
	Tự thụ tinh ưu thế
	Tự thụ tinh biến đổi

	Hạt rơi rụ

ng
	Hạt rơi rụng ít
	Hạt rơi rụng nhiều tự nhiên

	Hưu miên
	ít, mọc mầm đều
	Cao, mọc mầm không đồng đều

	ảnh hưởng quang cảm
	Thay đổi từ ít đến nhiều
	Thường cao.

	Hình dáng thay đổi
	Thường ít
	Thường cao

	Hạt chín
	Đồng đều
	Kéo dài một thời gian lâu hơn




Nguồn: Oka và Morishima, 1997

Ngoài ra, còn có loại “lúa cỏ” sống chung với lúa ruộng hoặc vùng kế cận, gây ra thất thoát lúa sau khi thu hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo nếu quần thể cao. Loại lúa này còn gọi là “lúa đỏ” ở châu á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.  Hạt lúa cỏ rụng sớm hơn lúa trồng và sẽ mọc mầm lại mùa sau. Lúa cỏ thường có thụ phấn chéo với lúa trồng trong cùng thửa ruộng, vì thế, lúa trồng và lúa cỏ rất khó phân biệt nhau cho đến trước khi trổ bông. Đặc tính của loại lúa cỏ này có tính chất trung gian giữa lúa trồng và lúa dại. 

3.

NGUồN GốC Và PHÂN Bố CÂY LúA trên thế giới

Trên thế giới, chỉ có cư dân ở hai vùng châu á và châu Phi biết nuôi dưỡng cây lúa từ loài lúa dại thiên nhiên trở thành cây lúa trồng cách đây hàng ngàn năm để cung cấp nguồn thực phẩm cho dân tộc địa phương. Đó là lúa Oryza sativa ở châu á và lúa Oryza glaberrima ở châu Phi. 

3.1.
Cây lúa châu Á (O. sativa)
Cây lúa châu Á hiện chiếm ưu thế trong khâu sản xuất, tiêu thụ và thị trường thế giới vì tiềm thế năng suất cao hơn gấp 2-3 lần lúa châu Phi. Nguồn gốc và phân phối của cây lúa châu á khó có thể xác định rõ ràng vì cây lúa được con người thuần dưỡng và trồng trọt từ thời sơ cổ. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện từ gần cuối thế kỷ XIX đến nay đã giúp cho chúng ta có được vốn hiểu biết khá rộng từ nhiều góc cạnh của vấn đề, cũng như giúp chúng ta có nhiều tin tưởng hơn về một số giả thuyết về nguồn gốc và phân bố của cây lúa trồng.

3.1.1.
Nguồn gốc
Nguồn gốc của cây lúa trồng là đề tài thảo luận sôi nổi trong quá khứ. Có rất nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và đề nghị nhiều địa điểm khác nhau tùy theo lề lối suy luận, phương pháp khảo cứu và các tư liệu thu thập được từ lịch sử, công trình khảo cứu hoặc dân gian. Cho đến 1950s, các nghiên cứu mới có cơ sở vững chắc hơn khi kỹ thuật di truyền tế bào được áp dụng. Theo Oka (1985), địa điểm nguồn gốc xuất phát cây lúa trồng đầu tiên phải hội đủ 4 tiêu chuẩn sau đây:

(i) Tổ tiên trực tiếp của cây lúa hay lúa dại phải hiện diện hoặc đã xuất hiện nơi đó;

(ii) Di chỉ khảo cổ xác nhận cây lúa đã được trồng nơi đó;

(iii) Sự hiện diện của loài nguyên thủy của cây lúa trồng; và

(iv) Biến đổi di truyền giữa lúa trồng và lúa dại phải khác biệt ở nơi đó.

Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của cây lúa trồng hiện nay, nhưng một cách tổng thể, 4 giả thuyết sau đây được các nhà khảo cứu đề cập đến nhiều nhứt là nguồn gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và đa trung tâm.

· Giả thuyết nguồn gốc Trung Quốc

Vào năm 1882, de Candolle đã dựa vào tài liệu của Bretschneider và Stanislav Julien đã đề cập về một nghi lễ tôn giáo đặt ra bởi hoàng đế Thần Nông (2800-2700 trước CN) và cho rằng cây lúa trồng ở Trung Quốc sớm hơn Ấn Độ. Trong nghi lễ này, Hoàng Đế và các quan cao cấp đã gieo 5 loại hạt (ngũ cốc): lúa, khoai ngọt, lúa mì và hai loại hạt kê. Do đó, ông de Candolle và nhiều người khác cho rằng các loại hạt giống trên xuất xứ từ Trung Quốc.  

Ông Chatterjee (1947, 1948) lúc đầu cho rằng cây lúa xuất xứ từ ấn Độ vì người ả Rập lần đầu tiên biết đến cây lúa từ Ấn Độ. Sau đó, Chatterjee (1951) thay đổi lập trường của ông ta khi tìm thấy tên thông thường Oryza gần giống với chữ Hy Lạp Oruza và chữ Tamil Arisi và tất cả chữ này đều bắt nguồn từ chữ Ou-lizz, có nghĩa là lúa ở tiếng thổ ngữ Nengpo của người Tàu, cộng thêm tục lệ nghi lễ gieo lúa ở đời Thần Nông. Tuy nhiên, chữ dùng cho cây lúa trong triều đại nhà Chu đã liên quan đến thổ ngữ của miền biển Trung Quốc, Đông Dương và Thái Lan.  

Ông Ting (1949, 1957, 1958) đề nghị rằng cây lúa xuất phát từ Trung Quốc, vì loại thảo mộc này đã được nói đến lần đầu tiên trong văn học dưới thời Thần Nông và trong thời đại Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn (2600-2200 tr CN). Ting (1949) cho biết hạt lúa và lá lúa được tìm thấy trong cuộc khai quật Yan-shao 2600 tr CN và cũng tìm thấy bộ xương (1400-1122 tr BC) có khắc đặc tính của cây lúa. Ting (1960) báo cáo đã tìm được mài lúa và hạt lúa ở địa điểm khai quật cách Uckan 150 km  trong vùng thung lũng sông Hoàng Hà. Ông cho rằng hạt lúa có liên hệ với “O. sativa f. spontanea ssp. Keng Ting”. Hạt lúa có chiều dài 6,97 mm và chiều rộng 3,47 mm với mày có lông, hạt có đuôi. Vài di chỉ khảo cổ lúa được tìm thấy lần đầu tiên ở vài nơi của  nền văn hóa Lungshnoid.  Ông K.C. Chang (1968) cho biết các di chỉ này ở thiên niên kỷ thứ III và IV tr CN. Mẫu lúa trồng cổ nhứt thuộc loại indica được tìm thấy ở cuộc khai quật tại Ho-mu-tu, phía đông Trung Quốc (Chang, 1983) vào niên đại 5008 ( 117 tr CN hay cách nay khoảng 7.000 năm.

· Giả thuyết nguồn gốc Ấn Độ

Ông Watt (1892) viết rất nhiều sách về lúa, đã tìm thấy vài loài lúa dại ở India như rufipogon (hàng niên và đa niên) và Porterssia coarctata. Lúa gạo cũng được sử dụng ở nhiều nghi lễ trong xứ này. Do đó, Ông kết luận rằng cây lúa trồng có thể xuất phát từ bán đảo India và lan rộng đến các nơi khác. Ramiah và Ghose (1951) ủng hộ lý thuyết của Watt. Cây lúa đến Trung Quốc vào khoảng 3000 trước CN  từ Nam á và Đông Nam á.

Ông Vavilov (1926, 1951) cho rằng Ấn Độ có thể là trung tâm nguồn gốc của cây lúa và sau đó được truyền sang Trung Quốc. Roschevicz (1931) tin rằng Africa là nguồn gốc cây lúa sativa vì lục địa này có nhiều loài lúa dại hơn châu á và lúa trồng có thể tự xuất hiện ở Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Dương. Ông còn đề nghị lúa sativa có thể tiến hóa từ f. spontanes (rufipogon hàng niên), từ minuta được xếp loại dưới glaberrima xuất xứ từ breviligulata.  

Ông Gustchin (1938) đề nghị rằng cây lúa có thể xuất hiện đầu tiên ở cả hai bên triền núi Hymalaya. 

Ở Ấn Độ, di chỉ khảo cổ lâu đời nhất của lúa được tìm thấy ở vỏ trấu trộn với đất sét (vật dụng kiến trúc) ở Lothal (Quận Ahmedabad, Gujarat) được xác định niên đại 2.300 tr CN (Ghosh, 1961). Mười một mẩu lúa trên 2000 năm được tìm thấy ở nhiều nơi và được báo cáo ở Ấn Độ (Chowdhury and Ghosh, 1953; Ghosh 1961; Allchin, 1969). Hai mẩu lúa cổ xưa nhất  thuộc nền văn minh Harappan nổi tiếng ở ấn Độ khoảng 2200-1700 tr CN. 

· Giả thuyết nguồn gốc vùng núi non Đông Nam Á
Ông Vavilov (1926) cho rằng một số hoa màu gồm cả lúa bắt nguồn từ trung tâm Hindustan, gồm có Ấn Độ Assam và Maynmar (Miến Điện).

Mặt khác, ông Hamada (1949) và Burkill (1953) xem Đông Dương là trung tâm xuất hiện của cây lúa vì cây lúa phân hóa sâu rộng hơn hết ở vùng này.  

Ông Barrau (1966) cho rằng cây lúa có thể đã được thuần hóa ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương vì có rất nhiều lúa dại nổi tiếng ở vùng này.  

Ông Moringa (1972) nêu giả thuyết rằng cây lúa có thể bắt nguồn từ vùng núi non và thung lũng Đông Nam á hơn là từ ấn Độ, vì nhiều nền văn hóa cổ xưa xuất phát từ vùng núi non này. Sau khi lai giống giữa những giống lúa ở chân núi Hymalaya như Nepal Bhutan và Shikkimu với giống lúa ở 6 vùng sinh thái như japonica, aus, boro, aman, tjereh và bulu, Ông ta suy đoán rằng lúa trồng xuất phát từ miền đông nam chân núi Hy Mã Lạp Sơn và 6 vùng sinh thái trên.

Ông Chang (1976), sau khi quan sát 34.000 giống lúa thế giới ở ngân hàng gen của IRRI, nhận thấy rằng có biến đổi rộng lớn trong các đặc tính và sinh thái của các giống lúa thu thập ở vùng núi non Đông Nam Á, gồm có Nepal, Shikkim, Assam (Ấn Độ), Bangladesh, Bắc Myanmar, Bắc Thái Lan, Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc.

Ông Nakagahra (1976 và 1987) căn cứ trên nghiên cứu về sự phân bố của 12  loại lúa isozymes từ các vùng khác nhau ở châu á, nhận thấy có sự biến đổi lớn của các giống lúa từ Assam đến Laos và cho rằng nguồn gốc của lúa trồng ở vùng núi non Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan và Vân Nam của Trung Quốc.  

Ông Watanabe (1979), sau khi nghiên cứu trên các vỏ trấu trong các lâu đài xưa cổ đổ nát để tìm lộ trình của lúa ở Á Châu, cho rằng trung tâm nguồn gốc trồng lúa ở vùng Assam-Vân Nam.

· Giả thuyết đa trung tâm

Thông thường công tác nghiên cứu về địa danh và thời gian của nguồn gốc cây lúa căn cứ trên các di chỉ khảo cổ, lịch sử, ngôn ngữ học và chứng cớ thực vật học. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào một vài sự kiện mà kết luận thì không thể chính xác và khoa học, do các nguyên nhân sau đây:

(i) Căn cứ vào nghi lễ gieo lúa xa xưa ở Trung Quốc để kết luận về nguồn gốc của cây lúa, lúa mì, khoai ngọt bắt nguồn từ nước này thì không được chỉnh lắm, vì các hạt giống này có thể xuất xứ từ các nơi khác hơn Trung Quốc. Thí dụ, cây lúa mì được biết xuất phát từ Trung Đông (Helbaek, 1964), khoai ngọt xuất xứ từ Nam Mỹ (Vavilov, 1951; Yen, 1970).  

(ii) Di chỉ khảo cổ được sử dụng nhiều nhứt trong quá khứ cho các nghiên cứu về nguồn gốc thảo mộc. Tuy nhiên, các vùng có khí hậu ấm áp và ẩm ướt như vùng Đông Nam á với khí hậu gió mùa rất khó giữ được các mẫu di chỉ khảo cổ lâu dài, so với các vùng có khí hậu ôn đới hoặc lạnh và khô hơn như châu thổ sông Hoàng Hà, Trung Quốc.  Nếu chỉ căn cứ vào niên đại của các di chỉ khảo cổ tìm được, khả năng ước đoán về nguồn gốc có thể sai lầm lớn. Trong năm 2003, Đại Hàn khám phá ra 50 hạt lúa có niên đại độ 15.000 năm; nhưng nước này không thể là trung tâm nguồn gốc của cây lúa trồng châu á.

(iii) Ngoài ra, các tranh luận nêu trên thường căn cứ trên số lượng mẫu lúa nghiên cứu còn rất giới hạn. 

(iv) Sự khác biệt tên lúa dại của loài O. sativa có thể gây ra suy đoán nhầm lẫn. 

(v) Các mẫu lúa dại thật sự không còn nữa vì do sự lai giống thiên nhiên giữa các lúa trồng và các loại lúa dại hàng niên.  

(vi) Không áp dụng các biện pháp tổng hợp trong công việc nghiên cứu (Chang, 1985).

Do đó, ông Chang (1985), chuyên gia di truyền lúa của IRRI, xem xét lại tất cả tin liệu và các dữ kiện từ khoa học, khảo cổ, sinh học tiến hóa, hệ thống sinh học và lịch sử nông nghiệp để đưa ra kết luận rằng lúa trồng ở châu á có thể bắt nguồn từ nhiều địa điểm một cách độc lập và đồng bộ, vì những nơi này hiện có nhiều loài lúa dại và lúa trồng cùng sống trong một môi trường. Những địa điểm này khởi đầu từ đồng bằng sông Ganges đến miền bắc Myanmar, miền đông bắc Thái Lan, Lào, bắc Việt Nam, miền nam và tây nam Trung Quốc, và những vùng bao quanh khác. Cũng nên nhắc lại rằng ông Morinaga (1955) cũng nêu giả thuyết đa nguồn của cấy lúa trồng vì nhiều biến đổi di truyền của cây lúa ở châu á.

3.1.2.
Lộ trình phân bố của cây lúa Á Châu

Các loài lúa Oryza spp. có cùng tổ tiên chung ở vào thời địa cầu Gondwanaland. Sự tách rời giữa châu Phi và Nam Mỹ xảy ra cách nay độ 130 triệu năm, châu Úc và Nam Cực độ 110 triệu năm. Nam Á tách khỏi vùng phía tây của địa cầu nguyên thủy tức châu Phi cách nay độ 85-90 triệu năm (trong Chang, 1985). Sự kiện này giải thích sự phân bố của trên 20 loài lúa dại của Oryza trong những vùng nhiệt đới ẩm ướt (Hình 1).  

Sau khi khối Nam Á và Trung Quốc sáp nhập nhau và tạo ra dãy Hy Mã Lạp Sơn và những mẫu di chỉ khảo cổ của loài Glossopteris flora và Triassic fauna lục địa nguyên thủy được tìm thấy ở triền núi phía bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vì vậy, lúa Japonica có thể xuất phát từ đây. Xin lưu ý rằng Glossopteris là một dòng của hạt dương xĩ được tìm thấy ở thời địa cầu nguyên thủy mà các lục địa chưa tách rời nhau. Cây dương xĩ được công nhận là tổ tiên của loài cây hiển tử (angiosperms) mà cây lúa có thể tiến hóa tự nhiên từ loại cây này qua hàng triệu năm.

· Phân bố cây  lúa ở châu Á
Đến nay, chưa có đầy đủ thông tin chính xác về lộ trình phân bố cây lúa từ những trung tâm nguồn gốc nêu trên ở châu Á, nhưng vài nhà nghiên cứu phát họa hướng đi của 3 loại lúa châu Á - japonica (ôn đới), indica (nhiệt đới) và javanica (trung gian giữa hai loại lúa trên) (Chang, 1985, Watanabe, 1997) (Hình 1). 

-  Cây lúa japonica có hai lộ trình: (i) cây lúa japonica ở miền Bắc dãy núi Hy Mã Lạp Sơn tiến dần đến đồng bằng sông Dương Tử và (ii) cây lúa có thể tiến hóa từ lúa India thành Japonica và di chuyển lên miền bắc Trung Quốc (đồng bằng sông Dương Tử). Từ đó, lúa Japonica tiến đến Nhựt Bổn xuyên qua Triều Tiên hoặc bằng đường gián tiếp.  

-  Cây lúa indica ở miền nam Hymalaya di chuyển qua hai ngả: (i) đến miền nam và tây của bán đảo ấn Độ, (ii) xuống miền nam như Malaysia, Indonesia và Philippines. Cây lúa indica ở vùng bắc biên giới Myanmar và Thái Lan và miền Trung du Bắc Việt có thể lan rộng xuống miền nam theo sông Cửu Long hoặc di chuyển về phương đông của châu á đến Philippines. Ông Watanabe (1997) đồng ý về lộ trình này, nhưng không nói đến nguồn gốc lúa trồng ở miền Bắc Việt Nam như ông Chang (1985), có lẽ vì ông không đến được Việt Nam trong khi đi nghiên cứu vùng “Assam-Vân Nam”.  

-  Cây lúa javanica (Japonica nhiệt đới) di chuyển từ đồng bằng sông Ganges xuống Sumatra, Indonesia rồi tiếp tục xuyên qua Philippines, Đài Loan để đến miền nam Nhựt Bổn (Hình 1). Ông Watanabe (1997) còn nghi ngờ giả thuyết lộ trình này của lúa javanica của ông Chang (1985), và cho rằng loại lúa như japonica từ trung tâm nguồn gốc ở vùng núi non của bán đảo Đông Dương (thay vì từ đồng bằng sông Ganges) vừa tiến hóa chuyên biệt vừa di chuyển xuống miền nam: Java, Sumatra xuyên qua Thái Lan và Malaysia.    

· Phân bố cây  lúa Á Châu trên thế giới

- Cây lúa châu á, chủ yếu indica, lan rộng trên khắp thế giới.  Cách đây khoảng 2.500 năm, cây lúa được mang đến vùng Trung Đông, Bắc Phi và sau đó đến châu Âu. Trước tiên, lúa được trồng ở các nước Babylon dọc theo sông Tigris và Euphrates trong thế kỷ V, trước CN. Sau 1.000 năm, cây lúa bành trướng đến nước Syria và vùng bờ biển của bán đảo á Rập (Togari and Kan, 1956).   

- Từ thế kỷ VIII đến XIII, cây lúa xâm nhập từ Ả Rập đến các nước châu Âu. Cây lúa được đưa đến Tây Ban Nha trong năm 711, đến đảo Sicily vào thế kỷ IX, đến Naples và cánh đồng Po ở miền bắc ý vào thế kỷ X (Togari and Kan, 1956). Cây lúa được đưa vào các nước Balkans qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ vào thời đại Alexander the Great (trong Matsuo, 1997).

- Lộ trình khác của cây lúa là từ ấn Độ đến xứ Madagascar, Đông Phi, qua ngả đường biển trước Công Nguyên.  Lúa javanica di chuyển từ ấn Độ đến Madagascar (Huke, 1976). Người Ả Rập du nhập lúa châu á vào miền Bắc Phi, đến Ai Cập từ thế kỷ IV tr CN do Alexander the Great, sau cuộc xâm lăng bán đảo Ấn Độ của ông ta (Roschevicz, 1931). Sau đó, cây lúa đến Marocco từ thế kỷ VI đến VII qua các cuộc xâm lăng (trong Matsuo, 1997). Lúa châu Á đến vùng Tây Phi do ngả Nam Á hoặc châu Âu. Người Malaysia và Indonesia cũng đã đến vùng Tây Phi vào thế kỷ X, nên có thể họ đã mang thực phẩm chính là lúa gạo vào châu Phi. Sau đó, cây lúa sativa được người Bồ Đào Nha đưa vào miền nam sa mạc Sahara Phi Châu từ thế kỷ XV (Porterès, 1959; Angladette, 1966).    

- Nước Mỹ du nhập cây lúa từ Đông Á, Nam Á và Madagascar (Chang, 1985). Cây lúa đến bang Carolina, từ Madagascar bởi chiếc tàu Hà Lan trong 1660, đến bang Louisiana bởi người Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha trong 1718, đến bang California bởi những người Nhựt Bổn di cư vào đầu thế kỷ XX (Matsuo, 1997).

- Cây lúa trồng ở các xứ Nam Mỹ phần lớn do du nhập từ châu Âu. Vào đầu thế kỷ XVI, người Bồ Đào Nha đem lúa vào trồng ở vùng Amazone của Brazil. Người Tây Ban Nha đưa vào ở những xứ Nam Mỹ khác. Người Hà Lan đem vào nước Suriname, Guyana (thuộc Anh) và Guyana thuộc Pháp.  

3.1.3.

Sự tiến hóa của lúa dại sativa 
· Từ lúa dại thành lúa trồng: Vào 1892, Watt đã đề nghị rằng sự tiến hóa này được hình thành bằng

 cách giảm bớt và biến thái hình dạng của cây, hạt mất đuôi, và mài lúa bên dưới rút ngắn nhưng rộng hơn.  Bây giờ sự tiến hóa này được biết rõ ràng hơn và sự thay đổi có thể xác định chính xác, gồm có sự thay đổi thói quen từ cây có lá cong oằn thành lá thẳng đứng và gom sát lại; từ hạt dễ rụng thành không rụng, từ gié lúa rời rạc thành gom chặt, tăng trọng lượng và số lượng của hạt trên mỗi gié lúa, từ trấu đen trở nên nâu hay vàng óng, từ lớp bì mô (pericarp) đỏ thành trắng (Nayar, 1958). Ngoài ra, đặc tính của tiến hóa còn thể hiện sự biến đổi từ cây lúa đa niên thành hàng niên và từ sự thụ phấn chéo một phần thành tự thụ phấn ưu thế.   

Một số chuyên gia đã nghiên cứu sự tiến hóa của các giống Oryza và phân biệt ra làm 3 giai đoạn: từ lúa dại tiến hóa theo thời gian và không gian, qua đột biến hoặc dị biến để trở thành loài lúa cải tiến và phải trải qua giai đoạn trung gian. Loài lúa dại ban sơ thích sống nơi rừng rú hoặc nơi có bóng râm, ít ánh sáng và những vùng đất dễ thoát nước.  Ngược lại, loài lúa cải tiến thích sống ngoài ánh sáng và phát triển mạnh mẽ nên thân lúa to hơn, lá rộng và sống trong nước (Porterès, 1950; Sharma và Shastry, 1971).

Sự tiến hóa của cây lúa loài Oryza được phác họa trong Hình 2. Loài Oryza sativa có thể tiến hóa từ O. nivara, loài lúa dại hàng niên, hiện có nhiều trong vùng Đông Nam á; và loài lúa dại nivara này có thể phát sinh ra do tiến trình phát triển của loài O. rufipogon, một loại lúa dại đa niên phổ biến ở châu á, 
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Hình 1: Sự bành trướng của các loài lúa O. sativa và lúa dại trong thời kỳ Nguyên Thủy (Theo Chang, 1985) 
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Hình 2: Sơ đồ tượng trưng cho tiến trình chuyên biệt của hai loại lúa canh tác thế giới (Khush, 1997)

xuyên qua quá trình thuần dưỡng bởi thiên nhiên và con người. Sự thuần dưỡng lúa dại có thể tiến hóa do trùng điệp lai tạo và tuyển chọn thiên nhiên (Oka and Morishima, 1997) hoặc do nhiều chu kỳ chuyên biệt-lai giống (Harlan, 1966 và Harlan, 1975). ở Việt Nam, lúa hoang O. nivara xuất hiện nhiều ở đồng bằng sông Cửu long và nhiều nơi khác và O. rufipogon được tìm thấy nhiều nơi (Bùi Huy Đáp, 1980; Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang, 2001). Do thích ứng với phong thổ, đặc biệt về nhiệt độ, lúa O. sativa lại tiếp tục tiến hóa làm ba nhóm: Indica thích hợp với khí hậu nhiệt đới, Japonica thích ứng với khí hậu lạnh và cho năng suất cao và javanica có đặc tính trung gian ở giữa.  

· Thích ứng của lúa trồng Á Châu: Về phương diện sinh thái và địa dư, cây lúa châu Á đã tiến hóa để thích ứng với các môi trường khác nhau và trở thành 3 nhóm chính: Indica, Japonica và Javanica (Japonica nhiệt đới). Hiện nay lúa Indica được trồng trên 80% của diện tích trồng lúa trên thế giới và cung cấp thức ăn cho hơn 3 tỷ người, chủ yếu các nước đang phát triển.  Lúa Japonica độ 11% và Javanica độ 9%. Ba loại lúa này khác nhau về hình dạng của cây, thân, lá và hạt,  thành phần cấu tạo hạt, đặc biệt chất amylose và amylosepectin, khả năng chống hạn, kháng lạnh, v.v. (Bảng 2). 

- Lúa Japonica: Có hạt tròn, ngắn, ít amylose (14-17%), thường không có đuôi, gié ngắn, nhiều chồi thẳng đứng, cây thấp giàn, dễ chịu lạnh và không kháng hạn. Lúa japonica được trồng ở các vùng ôn đới.  

- Lúa Indica: Có hạt dài thon, nhiều chất amylose (trên 21%), không có đuôi, gié trung bình, thân cây tỏa rộng, cao giàn, không chịu lạnh và có thể chịu hạn hán.  Lúa indica rất phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

· Lúa Javanica (Japonica nhiệt đới): Có tính chất trung gian giữa lúa Japonica và lúa Indica.  Loại lúa này có hạt to rộng, chất amylose cao, thường có đuôi, trấu có lông dài, ít chồi, gié dài, thân cây dày thẳng đứng, cây rất cao giàn, không chịu lạnh, chịu hạn hán. Lúa javanica được trồng ở Indonesia, chủ yếu Java và Sumatra.

Bảng 2: Đặc tính của các loài lúa Japonica, Javanica va Indica
	Đặc tính


	Japonica
	Javanica
	Indica

	1   Hình dạng hạt lúa
	Ngắn
	Rộng
	Thon và nhỏ

	2   Chiều dài phiến lá No.2
	Ngắn 
	Dài
	Dài

	3   Góc của lá cờ và thân
	Nhỏ
	Nhỏ
	Rộng

	4 Cấu trúc của các thành      phần cây lúa
	Trung bình
	Rộng 
	Nhỏ

	5   Lá cờ
	Ngắn, hẹp
	Dài, rộng
	Dài, hẹp

	6   Số chồi
	Nhiều
	ít
	Nhiều

	7   Loại chồi
	Thẳng đứng
	Thẳng đứng
	Tỏa rộng

	8   Lông của lá lúa
	Không có
	ít
	Nhiều hơn

	9   Lông của mày lúa
	Dầy đặc
	Dầy đặc
	Thưa

	10 Đuôi lúa
	Thường không có
	Thường có
	Thường không có

	11 Hạt lúa rụng
	Khó
	Khó
	Dễ

	12 Chiều dài gié lúa
	Ngắn
	Dài
	Trung bình

	13 Nhánh của gié lúa
	ít 
	Nhiều
	Trung gian

	14 Tỉ trọng gié lúa
	Cao
	Trung bình
	Trung bình

	15 Sức nặng của gié lúa
	Nặng 
	Nặng
	Nhẹ

	16 Chiều cao cây lúa
	Ngắn
	Cao hơn
	Cao

	17 Độ ngả
	Khó ngả
	Trung gian
	Dễ ngả

	18 Sức nẩy mầm
	Chậm
	Nhanh
	Nhanh

	19 Chịu lạnh
	Cao
	ít chịu lạnh
	Không chịu lạnh

	20 Chịu hạn
	ít
	Cao
	Cao


Nguồn: Theo Matsuo (1952) và Chandraratna (1964)

Ngoài ra, trong thập niên 1980s, Glaszmann (1987) đã áp dụng kỹ thuật “isozyme loci” trong nghiên cứu sâu hơn giữa các nhóm lúa nói trên. Ông đã có thể phân biệt O. sativa ra làm 6 nhóm: Nhóm I (thuộc indica), II, III, IV, V và VI (thuộc japonica); nhưng nhóm II và III gần giống với nhóm I (indica) và nhóm IV và V gần giống nhóm VI (japonica). Đa số các giống lúa thơm như Basmati 370, Khao dawk mali 105 và lúa rẫy thiên về nhóm VI.

3.2.
Cây Lúa Phi Châu (O.glaberrima)
Lúa châu Phi xuất hiện ở miền Tây Phi, từ xứ Senegal đến miền Bắc Cameroon và xứ Chad. Ngoài ra, loại lúa này còn tìm thấy ở Guyana và El Salvador (Nayar, 1973). Tài liệu về lúa glaberrima rất giới hạn cho đến thập niên 1960s, khi mà các chuyên gia của Viện Di Truyền Nhựt Bổn ở Misima đã thực hiện hai chuyến thu thập các giống lúa trồng và lúa dại của vùng. Hiện nay, lúa Phi chỉ được trồng trên một diện tích nhỏ so với lúa sativa ở châu Phi, vì loại lúa châu á có năng suất và chất lượng cao hơn, và được nông dân cũng như giới tiêu thụ ưa thích. Đặc tính của hai loại lúa này rất khó phân biệt nhau, nhưng khi xem xét kỷ lưỡng, lúa Phi có thìa lá (ligule) cứng và ngắn hơn. Còn các đặc tính khác của lúa Phi như hạt trấu trơn, không có lông (glabrous), gié ít nhánh phụ, các nhánh chính và phụ cứng đều được tìm thấy ở cây lúa châu á.  

Ngoài ra, lúa glaberrima có độ hưu miên cao và không chịu hạn hán hơn sativa, nhưng có một ít đặc tính nông học gần giống với sativa (Morishima et al., 1962). Các giống lúa trồng glaberrima có thêm các đặc tính sau: mức độ tăng trưởng mạnh của cây lúa vào tuổi 30 ngày, mức quang hợp của lá cờ thấp hơn, gié ít hạt, chỉ số thu hoạch cũng thấp hơn cây lúa sativa (Cook and Evans, 1983). Tất cả đặc tính của cây lúa châu á đều có ở cây lúa Phi (Poterès, 1945). 

Gần đây, Hiệp Hội Phát Triển Lúa Gạo Tây Phi (WARDA) đã cố gắng lai tạo giữa lúa châu Á và lúa châu Phi để tạo ra giống lúa mới gọi là Lúa Mới cho châu Phi NERICA (New Rice For Africa), chủ yếu cho lúa rẫy. Lúa NERICA có năng suất cao hơn lúa rẫy cổ truyền độ 35%, chịu được hạn hán nhiều hơn, có nhiều protein hơn và thích hợp cho hệ thống trồng lúa với ít đầu vào.    

3.2.1.
Nguồn gốc và phân bố cây lúa Phi Châu
Trong các cuộc khảo cổ, người ta không tìm thấy dấu vết của cây lúa vào thời đại đá đập cổ (Ucko and Dimbleby, 1969). Ngay cả vùng đồng bằng hạ lưu của sông Nile, với đất đai phù sa màu mỡ, cũng chưa tìm thấy được lúa ở thời xa xưa.  ở di tích cổ 3.500 năm của Garamantes thuộc miền nam sa mạc Sahara (ngày xưa ẩm ướt hơn hiện nay), những gié lúa khắc trên đá được tìm thấy. Hình những gié lúa này có thể là glaberrima vì sativa chưa du nhập vào Ai Cập ở thời kỳ Garamantes (Oka and Morishima, 1997). Cây lúa O. sativa được mang từ Indonesia đến Madagascar và Đông Phi Châu xuyên qua Ấn Độ Dương vào thế kỷ VI (Huke, 1976).

Lúa glaberrima có nguồn gốc bản địa ở châu Phi.  Porterès (1945, 1950, 1959, 1962) đưa ra giả thuyết rằng loại lúa này xuất phát từ đồng bằng châu thổ sông Niger, một trong những con sông lớn nhất của lục địa, cách đây khoảng 3.500 năm. Người dân Bantus, cư dân có nguồn gốc ở vùng này, đã hái lượm lúa dại để ăn và sau đó những người dân khác bắt đầu thuần thục lúa châu Phi và rồi dân Mande đến ngụ vùng này và tiếp tục thuần dưỡng cây lúa nhiều hơn. Ngoài ra, còn có hai trung tâm nguồn gốc phụ ở Nioro du Rip trên dòng sông Gambia và trên núi Guinea.  Ông  Porterès đưa ra những lý luận sau đây:

· Vùng đồng bằng sông Niger có nhiều đầm lầy, hồ nước và nhiều sông nhỏ.

· Lúa glaberrima rất đa dạng ở vùng này. Cây lúa có nhiều đặc tính nổi và lặn mà nổi có ưu thế hơn.

· Cây lúa barthii (như breviligulata) được xem như là loài thủy tổ của cây lúa xuất hiện nhiều ở vùng này.

· Về mặt ngôn ngữ học, tên lúa không do chữ từ châu á, mà là tiếng địa phương, như malo, mano và maro. Chữ ma do nguồn Bantu và có nghĩa là chất lỏng đậm đặc và chữ lo, no và ro là thực phẩm hoặc chất dinh dưỡng.   

Giả thuyết trên cũng được nhiều người ủng hộ.  Murdock (1959) cho rằng nền văn minh đá mới xảy ra ở lục địa châu Phi độ 5.000 tr CN một cách độc lập ở thung lũng sông Nile và miền tây vùng Sudan (sông Niger). Tuy nhiên, nền nông nghiệp ở sông Nile vay mượn từ châu á, còn nền nông nghiệp ở phía nam sa mạc Sahara thì có tính cách độc lập hơn. Ông còn cho rằng người Mande trồng 25 loại hoa màu, trong đó có loại ”lúa đói” hay lúa fonio (Digitaria exilis), lúa miến và kê, nhưng Ông cũng có ghi chú thêm lúa glaberrima là loại lúa địa phương ở miền Tây Phi vào thời xa xưa. Còn thực phẩm chính khác như bắp, sắn và khoai ngọt do người Bồ Đào Nha du nhập từ thế kỷ XVI (Johnston, 1958). 

Trong khi đó, Clark (1962) căn cứ trên công cuộc khảo cổ cho rằng cách đây 2.000 năm cư dân của nền văn minh đồ đá mới chỉ chiếm lĩnh một ít nơi của vùng đất châu Phi, ở phía nam sa mạc Sahara mà thôi. ở các nơi khác còn lại của châu Phi, người dân còn sinh sống bằng săn bắt và hái lượm để sinh tồn.  Baker (1962) cũng cho lúa glaberrima cũng có nguồn gốc ở địa phương, nhưng xuất hiện muộn hơn. Ông còn cho rằng vùng Savanna khô khan có thể là nơi các loài thảo mộc nguyên thủy xuất phát hơn là miền tây của vùng Sudan, vì một nền nông nghiệp lâu dài thường liên hệ hoặc thích ứng với cỏ dại; nhưng không có loài cỏ dại sống riêng rẻ ở vùng tây Sudan.  Nhưng kê, lúa miến và khoai từ (yam) là loài nguyên thủy và đã hiện diện ở đây từ lâu.   

3.2.2.

Sự tiến hóa của lúa dại glaberrima

Ông Leprieur là người đầu tiên thu thập các giống lúa ở miền Tây Phi châu nhiệt đới, gần Dakar, xứ Senegal trong 1824-1829, phân tách và cho là O. sativa. Jardin cũng thu thập các loài lúa ở Guinea trong 1845-1858.  Steudel đã mô tả và xác nhận O. glaberrima trong 1855 từ các mẩu lúa thu thập nêu trên (Porterès, 1955). Có 3 loại lúa dại xuất hiện ở vùng canh tác lúa glaberrima; đó là stapfii (còn gọi là sylvestris), Breviligulata (còn gọi là barthii) và longistaminata (còn gọi là barthii, perennis ssp. barthii, madagascarensis) (Nayar, 1973).  

· Breviligulata thường xuất hiện khắp nơi ở châu Phi nhiệt đới, nhưng rất phổ biến ở trong những dòng nước, đầm lầy, ao hồ, như cỏ dại trong các ruộng lúa hoặc những đất bỏ trống, nhưng lại không chịu ngập lụt. Sự phân bố của loài lúa dại này nhỏ hẹp hơn longistaminata, nhưng trải đều trên lãnh thổ rộng lớn hơn glaberrima.  Lúa dại này xuất hiện ở vùng Sudan, hàng niên và mọc lên từ hạt, có thìa lá ngắn, gié lúa với các nhánh thứ ba mang hạt nặng và lớn (độ 10 mm chiều dài và 3 mm chiều rộng) và đuôi hạt cứng. Hạt lúa dại này có lẽ lớn nhất và nặng nhất của tất cả loài lúa Oryza.  Barthii có thụ phấn chéo từ 3 - 20% (Morishhima et al., 1962).

· Longistaminata sống ở khắp châu Phi nhiệt đới và tiến về phía Nam và Tây Phi và cả Madagascar (trong Nayar, 1973).  Loại lúa dại này lan rộng nhiều nhứt của loài Oryza. Lúa Longistaminata là loài đa niên, có thân bò với rhizomes trong đất, thìa lá dài, hạt dài và thon (bề dài độ 8 mm và bề rộng kém hơn 2,5 mm) và có bao phấn dài bằng ba phần tư hạt lúa. Loại lúa này có ưu thế tự bất thụ. 

Trong vùng Tây Phi và nơi có khí hậu Sudan, Breviligulata và Longistaminata thỉnh thoảng cùng nhau xuất hiện và thường xâm nhập vào ruộng lúa. Vì vấn đề khó diệt cỏ do rhizomes của Longistaminata gây nên, nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang tạm thời. 

Hiện nay nhiều chuyên gia đồng ý rằng lúa dại O. longistamata (đa niên) và O. breviligulatai (hàng niên) là hai loài lúa thủy tổ của lúa O. glaberrima.  Cả hai loài lúa dại này đều hiện diện ở châu Phi và còn ở các nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, vào thập niên 1960s và trước đó, có nhiều người cho rằng nguồn gốc của lúa glaberrima là từ O. perennis do con người thuần dưỡng, vì loài lúa dại này phân bố rộng lớn hơn hết của loài Oryza và cũng là nguồn gốc của O. sativa (Sampath and Rao, 1951). Porterès (1950, 1956, 1959) đề nghị lúa glaberrima xuất hiện từ Breviligulata, nhưng có vài đặc tính biến đổi từ longistaminata. Nhiều chuyên gia khác như Chatterjee, 1951; Morishima et al., 1962; Chu et al, 1969 đều cho rằng Breviligulata là nguồn gốc của glaberrima. 

Tóm lai, nhiều chuyên gia lúa gạo nay đồng ý rằng lúa glaberrima và lúa sativa có cùng chung nguồn thủy tổ vào thời kỳ lục địa nguyên thủy Gondwanaland; nhưng sau khi các lục địa tách rời nhau, lúa sativa và glaberrima tự tiến hóa từ các loài lúa dại bản địa ở hai lục địa - châu á và châu Phi mà thôi. Do đó, lúa glaberrima có thể được thuần dưỡng trực tiếp từ lúa dại hàng niên O. breviligulata (O. barthii) và loại sau này lại đã tiến hóa từ lúa dại hàng niên O. longistaminata (Hình 2).         

4.

LAI TẠO LÚA SATIVA X GLABERRIMA 

Lúa sativa và glaberrima có thể lai tạo dễ dàng và cây thế hệ F1 sống bình thường và có những cặp nhiễm sắc thể kết hợp hoàn toàn, nhưng hạt phấn có độ bất thụ cao nên khó trồng cây F2. Người ta có thể dùng phương pháp hồi giao để sản xuất giống, vì cây F1 có độ 1/3 đến 1/4 túi phôi còn hoạt động bình thường (Chu et al., 1969). Công tác tạo giống giữa sativa và glaberrima đã được thực hiện bởi Ramanujam (1938) và sau đó bởi nhiều chuyên gia lai tạo giống như Peltier (1953), Morinaga và Kuriyama (1957), Nayar (1958), Bouharmont (1962a), Morishima et al. (1962), Seetharaman (1962), Chu et al. (1969a), v.v.  Ramanujam (1938) báo cáo sự thụ phấn khá cao giữa sativa và glaberrima; nhưng các chuyên gia khác thu hoạch rất ít kết quả thụ phấn.  Morinaga và Kuriyama (1957) tạo 13 giống lai và bách phân hạt giống được nhuộm màu từ 0.4 đến 28.9%.  Nayar (1958) chỉ có 1% trong 5 giống lai.  Bouharmont (1962) ghi nhận từ 2,4 đên 14%. Morishima et al. (1962) báo cáo chỉ đạt đến tối đa 10% hạt phấn có màu, nhưng hầu hết các cuộc lai giống không tạo nên hạt. Tuy nhiên, các cuộc lai tạo giống nêu trên chỉ nhằm nghiên cứu để tìm sự liên hệ giữa hai loài này, nguồn gốc và sự tiến hóa của lúa mà thôi, chứ không nhằm mục đích cải tiến lúa glaberrima về phương diện năng suất và đặc tính nông học.

Vào đầu thập niên 1990s, WARDA ở Bouaké, xứ Côte d’Ivoire đã khởi sự khai thác các đặc tính nông học tích cực của lúa glaberrima, như mức kháng hạn cao của lúa rẫy, phát triển nhanh hơn cỏ dại, trổ bông sớm, hàm lượng protein cao và năng suất cao hơn lúa rẫy truyền thống đến 35%. Các chuyên gia của WARDA đã dùng kỹ thuật cứu phôi để lai tạo lúa sativa có năng suất cao và lúa glaberrima để có giống lúa mới NERICA.

Lúa NERICA được thử nghiệm trên ruộng nông dân lần đầu tiên ở Côte d’Ivoire vào 1996. Sau đó, cuộc thử nghiệm này cũng được thực hiện ở Guinea, Ghana và Togo trong 1997; và rồi ở Benin, Nigeria và Sierra Leone trong 1998. WARDA cho biết có 3.000 nông dân tham dự cuộc thử nghiệm này. Cho đến nay, chương trình phổ biến lúa NERICA thành công nhiều nhứt ở Guinea, vì Chính Phủ nước này có biện pháp đặc biệt yễm trợ trồng loại lúa mới này, với sự trợ giúp kỹ thuật của Ngân Hàng Thế Giới và USAID. Trong 2002, độ 16.460 ha lúa NERICA được trồng ở Guinea. Được biết rằng độ 58% của 500.000 ha lúa ở nước này là lúa rẫy. Gần đây, loại lúa mới này cũng được khuyến khích trồng trong điều kiện lúa rẫy ở Côte d’Ivoire, Sierra Leone và Nigeria.  

Dù thế, chương trình phát triển lúa NERICA sẽ không làm tăng gia đáng kể sản xuất lúa trong vùng và sự sản xuất hàng năm sẽ không được ổn định, vì vụ mùa canh tác còn tùy thuộc hoàn toàn vào điều kiện thiên nhiên. Vì thế, WARDA cũng đang vạch một hướng đi mới trong khảo cứu; đó là lai tạo những giống lúa NERICA khác cho cả hệ sinh thái ngập nước.         

	Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC)

Lịch Sử

Phiên Họp thứ 4 của Hội Nghị FAO trong 1948 đã chấp thuận thành lập ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế và Hiến Pháp, và ủy Ban này bắt đầu có hiệu lực kể từ 15-1-1949.  Hiến chương gồm có 14 Điều Khoản và 13 luật lệ. Số nước hội viên có 15 quốc gia trong 1949 và tăng lên 61 trong 2004, bao gồm nhiều nước trồng lúa từ nhỏ đến lớn trên thế giới. 

Mục đích

Khuyến khích các hoạt động quốc gia, vùng và thế giới trong các vấn đề sản xuất, bảo tồn, phân phối và tiêu thụ lúa gạo. ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế có nhiệm vụ điều hợp các cố gắng có tầm vóc thế giới, nhằm cải tiến hữu hiệu sản xuất lúa gạo lâu dài và an ninh lương thực.

Nhiệm vụ

(i) Thực hiện các dự án hợp tác về sản xuất, bảo tồn, phân phối và tiêu thụ lúa gạo;

(ii) Khuyến cáo các nước hội viên, xuyên qua Tổng Giám Đốc Tổ Chức FAO, các hành động cần thiết để phát triển Lúa Gạo;

(iii) Khuyến cáo Tổng Giám Đốc Tổ Chức FAO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước hội viên;

(iv)Thu thập, phân tích và phổ biến các tin tức thế giới về lúa gạo và các vấn đề liên hệ;

(v) Chuyển trình đến Tổng Giám Đốc Tổ Chức FAO báo cáo gồm có quan điểm, khuyến cáo và quyết định về các vấn đề liên quan đến sản xuất, bảo tồn, phân phối và tiêu thụ lúa gạo.

Điều hành

Hoạt động của ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế được thi hành bởi hai cơ quan:

· Hội Đồng Hướng Dẫn gồm 14 sở/cục kỹ thuật liên hệ của FAO.

· Thơ ký Điều hành*

· Sinh ngữ làm việc: Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Thành quả nổi bật

    1) Tổ chức chương trình bảo tồn lúa thế giới trong 1950s;

    2) Phát động chương trình lai giống Japonica X Indica trong 1950: phóng

        thích giống Mashuri, ADT-27 và Malinga;

    3) Thành lập nương mạ bệnh cháy lá quốc tế trong 1961;

    4) Thiết lập 4 mạn lưới cấp vùng và quốc tế về lúa lai ở châu á và châu

         Mỹ La Tinh, lúa Địa Trung Hải và lúa nước ở Africa từ 1980s đến 

         nay;

    5) Xây dựng và thi hành 30 dự án lúa gạo trên thế giới từ 1970 đến nay;

    6) Phát khởi ý niệm về Rice Checks (Kiểm Tra Lúa) để thu hẹp khoảng

         cách năng suất lúa;

    7) Tổ chức 20 phiên họp lúa gạo quốc tế (4 năm một lần), xuất bản hơn 50

         số báo IRC và các tài liệu kỹ thuật;

    8) Xuất bản thông tin về lúa gạo thế giới trên Internet và sách.

    9) Tổ chức Năm Lúa Gạo Quốc Tế vào 1966 và 2004.

Chú ý: * Tác giả đảm trách chức vụ Thư Ký Điều Hành của ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế IRC thuộc Tổ Chức FAO từ 1993 đến 2004. 




5.

BẢO TỒN CÂY LÚA QUỐC TẾ - hIỆp ƯỚc cdb
Nhân loại đã biết khai thác và du nhập các loài thảo mộc từ nhiều ngàn năm trước qua các thương gia hay các cuộc chinh phục. Cuộc thám hiểm sớm nhứt để tìm cây quế và cây trắc (cassia) do lệnh của vua Ai Cập Pharaoh Sankhkere trước công nguyên độ 4.500 năm (Burgess, 1971). Việt Nam cổ (miền bắc bây giờ) du nhập lúa Chiêm, giống lúa chịu hạn và ngắn ngày từ nước Chiêm Thành (miền Trung ngày nay) vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhứt sau CN.  Vào 1010 sau CN, vua Nhà Tống (Chen Tsung) nhập nội lúa Chiêm từ Việt Nam nhân nạn hạn hán trầm trọng xảy ra (Ho, 1969). Vào thế kỷ XVI, trong phong trào tìm thuộc địa, các nhà thảo mộc học người Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đã tìm ra một số cây ít dùng để khai thác, như cây chuối, cà phê, cao su, mía đường, bông vải, quế, cây gia vị và cây trang hoàng. Dù vậy, thế giới chưa có nỗ lực thu thập và bảo tồn cây cỏ cho đến những khảo cứu tiền phong trong tiến hóa giữa các loài do Ông Charles Darwin (1868), nguồn gốc và phân bố thảo mộc của De Candolle (1882) và Vavilov (1926). Ông Vavilov và cộng sự viên của Nga Sô đã thu thập nhiều giống cây trồng lên đến độ 200.000 giống trong 1940, được chứa ở Viện Công Nghệ Cây Trồng ở Leningrad (Chang, 1985). 

      Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC) của FAO thực hiện công tác bảo quản gen lúa trong thập niên 1950s, qua thành lập 3 trung tâm bảo quản cấp vùng cho 3 dòng sinh thái: lúa Indica được tồn trữ ở Viện Khảo Cứu Lúa Gạo Trung Ương ở Cuttack, ấn Độ; lúa Javanica ở Trung Tâm Khảo Cứu Nông Nghiệp Trung Ương ở Bogor, Indonesia; và lúa Japonica ở Viện Quốc Gia Tài Nguyên Nông Sinh Học (NIAR) ở Hiratsuka, Nhựt Bổn.  Ngoài ra, lúa nước sâu (lúa nổi) được cất giữ ở Viện Khảo Cứu Nông Nghiệp (bây giờ là Viện Khảo Cứu Lúa Gạo Bangladesh), ở Dakha, Banglađesh. Số lượng giống lúa thu thập lúc bấy giờ là 1.344 giống, nhưng vì thiếu phòng lạnh các trung tâm trên không thể bảo tồn gen một cách hoàn hão (Paryhasarathy, 1972). Sau đó, các trung tâm/viện nghiên cứu đồng ý phân chia nhiệm vụ thu thập các giống lúa trên thế giới như sau: lúa indica, javanica và lúa dại do Viện Khảo Cứu Lúa Gạo Quốc Tế  (IRRI); Lúa japonica ở Đông Á do NIAR; giống lúa của Mỹ, Nam Mỹ và Địa Trung Hải do USDA (Bộ Nông Nghiệp Mỹ); và giống lúa Phi Châu và lúa dại của châu này trước kia do IITA và IRAT, nay do WARDA ở Côte d’Ivoire.

Sau đó, IRRI ở Los Banos,  Philippines đã bắt đầu chương trình thu thập, bảo tồn và đánh giá các giống lúa cổ truyền và các lúa dại từ 1962. Khoảng 115.000 giống lúa trồng trên khắp thế giới đã được tồn trữ ở IRRI và cùng một số lượng giống lúa này được IRRI gởi bảo quản ở Phòng Khảo Nghiệm Tồn Trữ Hạt Giống Quốc Gia Mỹ (US. National Seed Storage Laboratory) tại Fort Collins thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, Bang Colorado, xứ Mỹ và ở Viện Quốc Gia Tài Nguyên Nông Sinh (National Institute of Agrobiological Resources) ở Nhựt bổn.
Tuy nhiên, văn minh và tiến bộ của loài người cũng mang một số ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường.  Cuộc Cách Mạng Xanh trong thập niên 1970-80s cũng không ngoại lệ. Các giống lúa nửa lùn cao năng được phổ biến nhanh và rộng rãi trên thế giới đã làm biến mất đi rất nhiều các giống lúa cổ truyền hay địa phương - còn gọi là hiện tượng xói mòn gen- một nguồn gen vô giá cho nhân loại trong tương lai. Phổ biến rộng rãi các giống lúa cao năng nửa lùn cũng đồng nghĩa với làm giảm bớt tính chất đa dạng của lúa, tạo nên điều kiện thuận lợi cho các dịch hại tấn cống. Sự bành trướng diện tích canh tác do dân số gia tăng và sử dụng các giống lúa cao năng ngắn ngày đã làm cho nhiều loài lúa dại biến mất dần.  Thật vậy, trong thời gian qua các chuyên gia lúa đã đi tìm các gen chống chịu các loại sâu bệnh từ các giống lúa cổ truyền và lúa dại để dùng trong các chương trình cải thiện lúa quốc gia và thế giới. Do đó, các nỗ lực địa phương và quốc tế trong công tác thu thập, đánh giá, bảo tồn và sử dụng các giống lúa đáng được ngợi khen và khích lệ. Tổ Chức FAO từ lâu đã thành lập một phòng Hạt Giống và Tài Nguyên Di Truyền Thảo Mộc thuộc Cục Sản Xuất và Bảo vệ Thảo Mộc (AGP), đặc trách phát triển sử dụng hạt giống tốt và bảo tồn tài nguyên di truyền thế giới. Một phiên hợp bảo trợ bởi FAO và UNDP trong 1972 đã thảo luận và dẫn đến thành lập Hội Đồng Quốc Tế về Tài Nguyên Di Truyền IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources) vào 1974.


   
Nay Hội Đồng này trở thành Viện Tài Nguyên Di Truyền Thảo Mộc Quốc Tế, IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) có Bộ Chỉ Huy ở thành Phố Rome, nước ý, nhằm điều hợp các hoạt động thu thập, đánh giá, bảo tồn và sử dụng các loài thảo mộc trên thế giới. Ngoài ra, các nước và trung tâm/viện khảo cứu nông nghiệp trên thế giới đều có bộ phận hoặc chương trình bảo tồn giống lúa của riêng mình hay còn gọi “ngân hàng gen”. Nhưng sự bảo quản tại các phòng lạnh (ex situ) hiện nay có thể làm ngăn trở sự tiến hóa tự nhiên của các giống lúa này đối với môi trường. Vì vậy, bảo quản các giống lúa ngoài đồng ruộng (in situ) rất cần thiết nhưng tốn kém, quá khả năng tài chánh của các cơ quan liên hệ.  Nhiều tổ chức quốc tế cổ võ cho bảo tồn giống ngoài đồng, nhưng lại không thực tế, nhứt là đối với số lượng giống tồn trữ hiện nay hơn 115.000 ở IRRI. Do đó, cần có những cuộc nghiên cứu dài hạn (hơn là chỉ trích) về ảnh hưởng đến di truyền và sử dụng như thế nào của các giống lúa tồn trữ ở phòng lạnh lâu năm để có giải pháp thích ứng. Các chuyên gia cũng nói đến tồn trữ gen ở dạng tế bào trong các ống nghiệm, nhưng các gen sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi được bảo quản dưới hình thức này lâu năm?  

Vào tháng 4 năm 1993, các Trung Tâm Nghiên Cứu trực thuộc CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) yêu cầu được đặt tất cả các sưu tập căn bản của họ dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của ủy Ban Tài Nguyên Di truyền Thảo Mộc của FAO (The Commission on Plant Genetic Resources). Vào tháng 11-2001, Hội nghị FAO hàng năm ở Rome đã chấp nhận Lời bảo đảm (Undertaking) và trở nên “Hiệp ước Quốc Tế về Nguồn Di Truyền Thảo Mộc cho Thực Phẩm và Nông Nghiệp”, nhằm bảo tồn, sử dụng, trao đổi, buôn bán hạt giống và mầm giống trong điều kiện phân chia quyền lợi công bằng cũng như bảo vệ và khuyến khích “quyền nông dân” (farmers right) ở tầm mức quốc gia và quốc tế. Hiệp ước cũng nhằm khuyến khích đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp vững bền. Quyền lợi của các nhà tạo giống và nông dân đều được bảo đảm. Hiệp Ước này đã có hiệu lực từ 2003, khi đã có đủ 40 quốc gia phê chuẩn chấp nhận. 

Cũng nên ghi nhớ ở đây Hiệp Ước Đa Dạng Sinh Học CDB (Convention on Biological Diversity) đã có hiệu lực từ tháng 12 năm 1993 và được phê chuẩn bởi 170 nước, cung cấp căn bản luật lệ cho sự bảo quản và sử dụng đa dạng sinh học. Trong năm 1996, với sự phối hợp của FAO, Kế hoạch hành động toàn cầu đã được chấp nhận tại Hội Nghị ở Leipzig, Đức quốc, cho thấy thế giới có khuynh hướng phát triển ba mục tiêu của Hiệp Ước này:

· Bảo quản

· Sử dụng bền vững

· Phân chia quyền lợi công bằng

	Kế Hoạch Hành Động Toàn Cầu Về 

Bảo Tồn và Sử Dụng Di Truyền Thảo Mộc

“Kế Hoạch Hành Động Toàn Cầu cho bảo tồn và sử dụng lâu dài các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp là một số các khuyến cáo và hành động, được đưa ra bởi Hội Nghị Kỹ Thuật Quốc Tế về Các Tài Nguyên Di Truyền Thảo Mộc do FAO tổ chức ở Leipzig, Đức Quốc; và Kế Hoạch được Hội Nghị chấp thuận vào ngày 23-6-1996.  

Kế Hoạch Hành Động Toàn Cầu được xem như là khuôn mẫu để hướng dẫn và tác động các sinh hoạt ở cấp địa phương, quốc gia, vùng và thế giới, nhằm tạo lập một hệ thống hữu hiệu cho công tác bảo tồn và sử dụng lâu dài những tài nguyên di truyền thảo mộc, qua hợp tác, điều hợp và qui hoạch quản lý.

Mục đích 
1) Bảo đảm cho bảo tồn và sử dụng lâu dài các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp làm căn bản cho an ninh lương thực;

2) Cổ động dùng lâu dài các tài nguyên di truyền để hỗ trợ cho phát triển và xóa đói giảm nghèo.

3) Khuyến khích chia đều lợi ích do sử dụng các nguồn tài nguyên di truyền.

4) Giúp các quốc gia và các cơ quan liên hệ xác định các ưu tiên cho hành động.

5) Củng cố các chương trình hiện hữu và khả năng tổ chức.  

Các hoạt động:

  - Bảo tồn ngoài đồng ruộng:

1) Xem xét và kiểm kê các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.

2) Yễm trợ cho quản lý, cải tiến các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.

3) Giúp nông dân bị thiên tai phục hồi hệ thống nông nghiệp.

4) Cổ động bảo tồn các cây cỏ dại ngoài đồng ruộng cho sản xuất lương thực.

  - Bảo tồn trong phòng lạnh:

5) Giữ các thu thập ex situ hiện hữu.

6) Tái tạo các dòng ex situ bị đe dọa.

7) Hỗ trợ cho các thu thập có kế hoạch và chủ đích các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.

8) Tăng gia các hoạt động bảo tồn ex situ.

  - Sử dụng các tài nguyên di truyền thảo mộc:

9) Bành trướng nghiên cứu đặc tính và đánh giá, và con số thu thập chủ yếu để làm dễ dàng sử dụng.

10) Tăng gia củng cố tính chất di truyền và các cố gắng mở rộng căn bản di truyền.

11) Cổ động nền nông nghiệp vững bền.

12) Cổ động phát triển và thương mại hóa các màu và loài ít sử dụng.

13) Hỗ trợ sản xuất và phân phối hạt giống.

14) Phát triển thị trường mới cho các giống địa phương và sản phẩm có tính chất đa dạng.

  - Tổ chức và phát triển khả năng:

15) Thiết lập các chương trình quốc gia vững mạnh.

16) Cổ động các mạng lưới về tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.

17) Tạo ra những hệ thông tin thật đầy đủ cho các tài nguyên di truyền thảo mộc thực phẩm và nông nghiệp.

18) Thiết lập hệ thống theo dõi cảnh báo sớm cho vấn đề mất mát tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.

19) Bành trướng và cải tiến giáo dục và huấn luyện.

20) Cổ động sự hiểu biết quần chúng về giá trị của bảo tồn và sử dụng các tài nguyên di truyền thảo mộc cho thực phẩm và nông nghiệp.” 

(FAO, 1996)




	Mối Nguy Hiểm của Màu Đồng Chủng

Sau đây là các trận dịch hại truyền nhiễm lớn xảy ra trên thế giới trong 150 năm qua, do ảnh hưởng của giảm bớt tính chất di truyền đa dạng của một số màu chính:

1) Nạn đói trong thập niên 1840s ở nước ái Nhĩ Lan do bệnh bạc màu của khoai tây (Phytophthora infestans).

2) Nạn thiếu bánh mì trong 1917 ở Mỹ do bệnh truyền nhiễm rỉ thân (Puccinia graminis).

3) Nạn đói vĩ đại trong 1943 ở vùng Bengal, ấn Độ do bệnh đốm nâu của lúa (Cochliobolus miyabeanus) và bão lụt.

4) Hủy diệt hoàn toàn trong giữa thập niên 1940s tất cả giống lúa kiều mạch (oats), lai tạo từ giống Victoria ở Mỹ, do bệnh bạc lá Victoria (Cochliobolus victoriae).

5) Bệnh truyền nhiễm bạc lá xảy ra ở miền nam Mỹ trong 1970-71 trên cây bắp lai mang loại bất dục đực tế bào chất T.

6) Nạn rầy nâu chuyển mau lẹ từ loại sinh học 1 thành loại sinh học 2 trong 1974-76, khi số ít giống lúa nửa lùn được trồng trên diện tích rộng lớn ở Philippines và Indonesia. Chu kỳ lập lại xảy ra vào 1982-83, khi IR 36 được trồng nhiều vụ trên cùng diện tích đó (Chang, 1985).




6.

KẾT LUẬN

Trong quá trình tiến hóa của nhân loại, nền nông nghiệp sơ khai, đặc biệt ngành trồng lúa đã giúp cho nhiều dân tộc ở châu Á và châu Phi định cư sớm, có đời sống ổn định hơn từ thời đại đá mới. Khâu nông nghiệp này đã làm nền tảng cho nhiều nền văn minh, gồm cả văn minh lúa ở châu Á. Hiện nay, cây lúa cung cấp thực phẩm căn bản cho hơn phân nửa dân tộc thế giới, chủ yếu ở châu Á, một số nước châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Lúa gạo còn là thức ăn phụ của nhiều nước và lục địa khác. Vì thế, Liên Hiệp Quốc đã vinh danh Năm 2004 là Năm Lúa Gạo Quốc Tế.  

Cây lúa trồng hiện nay là do sự tiến hóa lâu dài, liên tục của loại thảo mộc hiển tử từ hàng triệu năm qua và có cùng thủy tổ chung trong thời kỳ lục địa Gondwanaland. Sau khi lục địa này tách rời nhau cách nay 110-130 triệu năm, cây lúa nguyên thủy xuất hiện ở khắp năm châu, nhưng chỉ có 2 loài lúa O. sativa và O. glaberrima được con người thuần dưỡng để trở nên lúa trồng phục vụ cho nhu cầu thực phẩm từ thời cổ sơ ở châu Á và châu Phi. Sau đó, nhờ ưu thế năng suất cao, lúa sativa đã lan rộng khắp thế giới, xâm lấn cả châu Phi. Loài lúa trồng sativa có thể xuất phát sớm trong nền văn hóa Hòa Bình ở nhiều nơi khác nhau. Cây lúa trồng tiếp tục phát triển, thích ứng với các hệ sinh thái khác nhau, đã tiến hóa thành loài lúa japonica ở vùng ôn đới, indica ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới và javanica, loại trung gian giữa 2 loài trên ở Indonesia. Trong khi đó, cây lúa glaberrima được thuần dưỡng và phát triển chậm trễ hơn ở đồng bằng sông Niger thuộc Tây Phi Châu. Các nỗ lực này đã giúp cải tiến năng suất lúa liên tục từ vài trăm kg/ha vào đầu Công Nguyên lên 8-10 t/ha vào đầu thế kỷ XXI.


Những nỗ lực của con người trong hơn 3 thập niên qua, nhằm tăng gia sản xuất lúa gạo để đáp ứng nhu cầu, đã gây ra nhiều hiện tượng tiêu cực có thể làm nguy hại cho sự phát triển nông nghiệp tương lai ở nhiều nơi.  Chủ yếu là vấn đề xói mòn gen do phổ biến đại trà các giống lúa cao năng trong cuộc Cách Mạng Xanh. Cho nên, cần khuyến khích nhiều hơn nữa áp dụng đa dạng sinh học trong nông nghiệp, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và sử dụng lâu dài những tài nguyên di truyền thảo mộc, qua hợp tác, điều hành và qui hoạch quản lý hữu hiệu ở cấp bực quốc gia cũng như thế giới.
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